
Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
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Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH11C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Nguyên lý kế toán (ACCO1405T)

1 1100500001 Lê Nguyễn Hoàng An 10.0  0.0  0.0   1.7
2 1100500002 Lô Văn An  8.0  5.0  8.0   7.0
3 1100500012 Lê Thế Anh  4.0  0.0  0.0   0.7
4 1100500016 Nguyễn Thị Tuyết Anh  9.0  6.0  0.0   3.5
5 1100500017 Nguyễn Vũ Minh Anh  4.0  0.0  0.0   0.7
6 1100500019 Thái Kim Anh  9.0  5.0  4.0   5.2
7 1100500021 Trần Thị Nguyệt ánh  9.0  6.0  2.0   4.5
8 1100500024 Lê Thị Ngọc Bích  6.0  3.0  5.0   4.5
9 1100500025 Nguyễn Nam Bình  4.0  0.0  0.0   0.7

10 1100500026 Thái Duy Bình  7.0  0.0  0.0   1.2
11 1100500028 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm  8.0  4.0  2.0   3.7
12 1100500029 Nguyễn Trọng Cần  4.0  0.0  0.0   0.7
13 1100500030 Đào Hoàng Chương  4.0  0.0  0.0   0.7
14 1100500031 Đặng Thu Cúc  8.0  5.0  6.0   6.0
15 1100500035 Phan Nguyễn Huy Cường  6.0  4.0  0.0   2.4
16 1100500041 Hồ Kiều Diễm  4.0  0.0  0.0   0.7
17 1100500051 Nguyễn Đoàn Trúc Duyên  4.0  0.0  0.0   0.7
18 1100500053 Trương Thị Mỹ Duyên  7.0  5.0  0.0   2.9
19 1100500054 Võ Ngọc Mỹ Duyên  9.0  3.0  0.0   2.5
20 1100500055 Nguyễn Thị Xuân Đài  4.0  0.0  0.0   0.7
21 1100500058 Trần Thị Hồng Đào 10.0  6.0  2.0   4.7
22 1100500062 Phạm Thị Điệp  6.0  5.0  6.0   5.7
23 1100500063 Trần Trương Định  8.0  4.0  4.0   4.7
24 1100500069 Võ Nữ Trường Giang 10.0  7.0  7.0   7.5
25 1100500070 Trần Thị Huỳnh Giao 10.0  4.0  5.0   5.5
26 1100500071 Trần Thụy Trúc Giao  9.0  7.0  8.0   7.9
27 1100500072 Lê Thị Ngọc Giàu 10.0  4.0  6.0   6.0
28 1100500073 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 10.0  5.0  5.0   5.9
29 1100500081 Huỳnh Tấn Hải  8.0  5.0  4.0   5.0
30 1100500088 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 10.0  2.0  2.0   3.4
31 1100500087 Vũ Thị Mỹ Hằng  9.0  7.0  8.0   7.9
32 1100500089 Mai Thị Kim Hiên  7.0  7.0  6.0   6.5
33 1100500093 Nguyễn Thị Hiệp  4.0  3.0  0.0   1.7
34 1100500097 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiếu  8.0  3.0  3.0   3.9
35 1100500100 Ngũ Lu Đức Hòa  4.0  6.0  4.0   4.7
36 1100500102 Nguyễn Thị Hoài 10.0  6.0  5.0   6.2
37 1100500107 Nguyễn Thị Thu Hồng  4.0  5.0  2.0   3.4
38 1100500112 Nguyễn Minh Hùng  8.0  7.0  4.0   5.7
39 1100500114 Nguyễn Văn Hùng  9.0  8.0  5.0   6.7
40 1100500121 Thông Minh Huy  6.0  4.0  2.0   3.4

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Nguyên lý kế toán (ACCO1405T)

41 1100500122 Bùi Thị Bé Huyên 10.0  6.0  8.0   7.7
42 1100500117 Huỳnh Thị Mỹ Hương  4.0  0.0  0.0   0.7
43 1100500118 Nguyễn Thị Bạch Hường  4.0  0.0  0.0   0.7
44 1100500132 Nguyễn Tuấn Khôi  8.0  4.0  5.0   5.2
45 1100500138 Trần Hoàng Kim  7.0  0.0  0.0   1.2
46 1100500144 Nguyễn Thị Mỹ Lan  9.0  5.0  7.0   6.7
47 1100500139 Hồ Công Lâm 10.0  5.0  0.0   3.4
48 1100500146 Phan Quốc Liêm  9.0  5.0  3.0   4.7
49 1100500150 Châu Ngọc Linh  7.0  4.0  3.0   4.0
50 1100500153 Lê Thị Trúc Linh  6.0  0.0  0.0   1.0
51 1100500154 Nguyễn Đỗ Khánh Linh  9.0  5.0  2.0   4.2
52 1100500155 Nguyễn Thị Huệ Linh  4.0  0.0  0.0   0.7
53 1100500156 Nguyễn Thị Mỹ Linh  9.0  5.0  5.0   5.7
54 1100500157 Trần Thúy Linh  9.0  5.0  8.0   7.2
55 1100500161 Nguyễn Thị Kim Loan  4.0  0.0  0.0   0.7
56 1100500166 Nguyễn Thành Long  8.0  4.0  0.0   2.7
57 1100500151 Mai Thế Lộc  6.0  0.0  0.0   1.0
58 1100500164 Trương Hữu Lộc  8.0  0.0  2.0   2.4
59 1100500165 Nguyễn Phúc Lợi  8.0  2.0  0.0   2.0
60 1100500170 Hồ Thị Khánh Ly  4.0  0.0  1.0   1.2
61 1100500173 Tạ Minh Lý  8.0  2.0  1.0   2.5
62 1100500175 Hồ Dểnh Mằn  8.0  5.0  4.0   5.0
63 1100500176 Nguyễn Thị Miền  8.0  5.0  5.0   5.5
64 1100500182 Bùi Viết Nam  9.0  4.0  3.0   4.4
65 1100500183 Tô Hoàng Nam  4.0  0.0  0.0   0.7
66 1100500184 Ngô Thị Thanh Nga  8.0  5.0  3.0   4.5
67 1100500185 Ngô Thị Tuyết Nga  6.0  5.0  3.0   4.2
68 1100500188 Nguyễn Thị Bảo Ngân  9.0  5.0  7.0   6.7
69 1100500189 Thái Thị Kim Ngân  7.0  4.0  2.0   3.5
70 1100500191 Bùi Thiên Bửu Nghi  8.0  4.0  0.0   2.7
71 1100500196 Nguyển Thị Tuyết Ngọc  9.0  5.0  5.0   5.7
72 1100500194 Nguyễn Thị Ngọc  8.0  6.0  6.0   6.4
73 1100500202 Vũ Thị Như Ngọc 10.0  7.0  8.0   8.0
74 1100500203 Bùi Thị Nguyên 10.0  4.0  2.0   4.0
75 1100500204 Nguyễn Văn Nguyên  8.0  0.0  0.0   1.4
76 1100500206 Trần Thị Bích Nguyện  9.0  4.0  0.0   2.9
77 1100500210 Phan Thị Thanh Nhàn  4.0  0.0  0.0   0.7
78 1100500211 Lê Nguyễn Trọng Nhân  9.0  3.0  3.0   4.0
79 1100500220 Nguyễn Thị Nhung  8.0  5.0  5.0   5.5
80 1100500221 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 10.0  4.0  4.0   5.0
81 1100500223 Võ Hoàng Nhựt  8.0  5.0  2.0   4.0
82 1100500227 Ngô Thị Kim Oanh 10.0  6.0  4.0   5.7
83 1100500237 Võ Tá Phú  4.0  0.0  0.0   0.7
84 1100500238 Hương Phạm Các Phụng 10.0  6.0  4.0   5.7

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Nguyên lý kế toán (ACCO1405T)

85 1100500242 Phan Đình Phước  9.0  5.0  3.0   4.7
86 1100500244 Hồ Thị Thu Phương  4.0  0.0  0.0   0.7
87 1100500252 Nguyễn Văn Phương  9.0  5.0  3.0   4.7
88 1100500253 Trần Nam Phương  4.0  0.0  0.0   0.7
89 1100500255 Trần Thị Thảo Phương  9.0  3.0  1.0   3.0
90 1100500256 Nguyễn Thị Minh Phượng 10.0  7.0  7.0   7.5
91 1100500257 Hồ Minh Quân  4.0  0.0  0.0   0.7
92 1100500260 Nguyễn Trịnh Bảo Quốc  8.0  5.0  2.0   4.0
93 1100500265 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 10.0  5.0  6.0   6.4
94 1100500361 Trần Võ Minh Rang  9.0  0.0  0.0   1.5
95 1100500268 Đặng Minh Hoàng Sang  8.0  4.0  0.0   2.7
96 1100500272 Võ Văn Sil 10.0  4.0  3.0   4.5
97 1100500275 Phạm Xuân Sơn  4.0  0.0  0.0   0.7
98 1100500276 Huỳnh Thị Thu Sương  8.0  5.0  2.0   4.0
99 1100500278 Nguyễn Phước Tài  9.0  4.0  4.0   4.9

100 1100500283 Lê Minh Tân 10.0  5.0  1.0   3.9
101 1100500284 Nguyễn Hữu Tân 10.0  6.0  0.0   3.7
102 1100500289 Lê Ngọc Thanh  7.0  4.0  0.0   2.5
103 1100500293 Nguyễn Hoài Thanh  4.0  0.0  0.0   0.7
104 1100500296 Đặng Thị Thành  4.0  0.0  0.0   0.7
105 1100500297 Mai Đặng Thành  4.0  0.0  0.0   0.7
106 1100500299 Đỗ Thanh Thảo 10.0  5.0  5.0   5.9
107 1100500305 Trần Anh Thảo  8.0  5.0  3.0   4.5
108 1100500308 Trần Thị Thu Thảo 10.0  7.0  9.0   8.5
109 1100500286 Võ Thị Hồng Thắm  6.0  4.0  2.0   3.4
110 1100500287 Lê Tôn Minh Thắng  4.0  0.0  0.0   0.7
111 1100500313 Trần Mậu Thìn  9.0  5.0  2.0   4.2
112 1100500326 Ngô Huỳnh Kim Thùy  6.0  0.0  0.0   1.0
113 1100500327 Trương Thị Thu Thùy  7.0  4.0  0.0   2.5
114 1100500330 Lưu Phương Thủy  8.0  4.0  3.0   4.2
115 1100500332 Nguyễn Thị Hồng Thủy  7.0  5.0  7.0   6.4
116 1100500322 Huỳnh Thị Diễm Thúy 10.0  6.0  6.0   6.7
117 1100500323 Trần Thanh Thúy 10.0  5.0  3.0   4.9
118 1100500319 Trần Phú Kim Thư  8.0  3.0  0.0   2.4
119 1100500336 Nguyễn Thạch Thị

Kiều
Tiên 10.0  5.0  8.0   7.4

120 1100500337 Nguyễn Thị Thủy Tiên  4.0  0.0  0.0   0.7
121 1100500339 Nguyễn Phan Mỹ Tiến  8.0  5.0  3.0   4.5
122 1100500340 Vưu Trường Tiến  4.0  4.0  0.0   2.0
123 1100500341 Nguyễn Quốc Toàn 10.0  5.0  8.0   7.4
124 1100500356 Nguyễn Thị Huyền Trang  9.0  6.0  8.0   7.5
125 1100500358 Nguyễn Thị Ngọc Trang  8.0  4.0  3.0   4.2
126 1100500359 Thạch Thị Thu Trang  8.0  5.0  0.0   3.0
127 1100500345 Nguyễn Ngọc Trâm  8.0  0.0  0.0   1.4

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Nguyên lý kế toán (ACCO1405T)

128 1100500347 Nguyễn Thị Bích Trâm 10.0  4.0  3.0   4.5
129 1100500348 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  8.0  5.0  3.0   4.5
130 1100500349 Phạm Thị Ngọc Trâm  4.0  0.0  0.0   0.7
131 1100500350 Lê Thái Huế Trân  9.0  5.0  3.0   4.7
132 1100500368 Nguyễn Nữ Kiều Trinh  8.0  4.0  6.0   5.7
133 1100500374 Nguyễn Huỳnh

Phương
Trúc  4.0  0.0  0.0   0.7

134 1100500375 Nguyễn Thị Thanh Trúc  7.0  5.0  2.0   3.9
135 1100500381 Nguyễn Mai Cẩm Tú  7.0  5.0  3.0   4.4
136 1100500382 Nguyễn Thị Ngọc Tú  8.0  6.0  4.0   5.4
137 1100500385 Đoàn Tuấn  4.0  0.0  0.0   0.7
138 1100500388 Nguyễn Thanh Tuấn  6.0  0.0  0.0   1.0
139 1100500395 Võ Thị Kim Tuyền  6.0  3.0  1.0   2.5
140 1100500398 Trần Thị Tuyết  9.0  3.0  4.0   4.5
141 1100500399 Trần Thị Lệ Tuyết  9.0  6.0  4.0   5.5
142 1100500401 Nguyễn Thị Phương Uyên 10.0  5.0  4.0   5.4
143 1100500406 Ngô Đình Văn  8.0  4.0  0.0   2.7
144 1100500407 Nguyễn Ngọc Văn  4.0  0.0  0.0   0.7
145 1100500416 Phạm Thanh Vinh  9.0  4.0  1.0   3.4
146 1100500417 Trần Ngọc Vinh  4.0  0.0  0.0   0.7
147 1100500403 Đặng Tiểu Vũ 10.0  5.0  6.0   6.4
148 1100500418 Hoàng Vũ 10.0  3.0  5.0   5.2
149 1100500419 Hoàng Vũ MT  Miễn
150 1100500422 Nguyễn Khắc Vũ  8.0  5.0  2.0   4.0
151 1100500424 Nguyễn ánh Thảo Vy 10.0  6.0  7.0   7.2
152 1100500430 Trần Ngọc Như ý 10.0  6.0  4.0   5.7

Tp. HCM, Ngày 14 tháng 03 năm 2012In Ngày 14/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1
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STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Nghiệp vụ hành chính văn phòng (BADM1501T)

1 1100500001 Lê Nguyễn Hoàng An  0.0  0.0  0.0   0.0
2 1100500002 Lô Văn An  6.0  5.0  5.0   5.2
3 1100500012 Lê Thế Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
4 1100500016 Nguyễn Thị Tuyết Anh  6.0  6.0  0.0   3.0
5 1100500017 Nguyễn Vũ Minh Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
6 1100500019 Thái Kim Anh  5.0  6.0  5.0   5.4
7 1100500021 Trần Thị Nguyệt ánh  6.0  6.0  6.0   6.0
8 1100500024 Lê Thị Ngọc Bích  4.0  5.0  6.0   5.4
9 1100500025 Nguyễn Nam Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1100500026 Thái Duy Bình  2.0  5.0  5.0   4.5
11 1100500028 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm  3.0  4.0  5.0   4.4
12 1100500029 Nguyễn Trọng Cần  0.0  0.0  4.0   2.0
13 1100500030 Đào Hoàng Chương  0.0  0.0  0.0   0.0
14 1100500031 Đặng Thu Cúc  5.0  5.0  7.0   6.0
15 1100500035 Phan Nguyễn Huy Cường  4.0  0.0  4.0   2.7
16 1100500041 Hồ Kiều Diễm  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1100500051 Nguyễn Đoàn Trúc Duyên  0.0  0.0  0.0   0.0
18 1100500053 Trương Thị Mỹ Duyên  0.0  0.0  0.0   0.0
19 1100500054 Võ Ngọc Mỹ Duyên  5.0  4.0  6.0   5.2
20 1100500055 Nguyễn Thị Xuân Đài  0.0  0.0  0.0   0.0
21 1100500058 Trần Thị Hồng Đào  5.0  7.0  6.0   6.2
22 1100500062 Phạm Thị Điệp  5.0  4.0  6.0   5.2
23 1100500063 Trần Trương Định  5.0  5.0  5.0   5.0
24 1100500069 Võ Nữ Trường Giang  6.0  5.0  6.0   5.7
25 1100500070 Trần Thị Huỳnh Giao  7.0  8.0  7.0   7.4
26 1100500071 Trần Thụy Trúc Giao  8.0  8.0  7.0   7.5
27 1100500072 Lê Thị Ngọc Giàu  6.0  7.0  8.0   7.4
28 1100500073 Nguyễn Thị Ngọc Giàu  8.0  6.0  7.0   6.9
29 1100500081 Huỳnh Tấn Hải  5.0  6.0  6.0   5.9
30 1100500088 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh  6.0  5.0  5.0   5.2
31 1100500087 Vũ Thị Mỹ Hằng  7.0  6.0  6.0   6.2
32 1100500089 Mai Thị Kim Hiên  7.0  5.0  6.0   5.9
33 1100500093 Nguyễn Thị Hiệp  4.0  5.0  5.0   4.9
34 1100500097 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiếu  0.0  0.0  0.0   0.0
35 1100500100 Ngũ Lu Đức Hòa  4.0  5.0  4.0   4.4
36 1100500102 Nguyễn Thị Hoài  8.0  7.0  7.0   7.2
37 1100500107 Nguyễn Thị Thu Hồng  3.0  4.0  0.0   1.9
38 1100500112 Nguyễn Minh Hùng  4.0  3.0  5.0   4.2
39 1100500114 Nguyễn Văn Hùng  7.0  8.0  6.0   6.9
40 1100500121 Thông Minh Huy  5.0  5.0  5.0   5.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Nghiệp vụ hành chính văn phòng (BADM1501T)

41 1100500122 Bùi Thị Bé Huyên  7.0  6.0  7.0   6.7
42 1100500117 Huỳnh Thị Mỹ Hương  0.0  0.0  0.0   0.0
43 1100500118 Nguyễn Thị Bạch Hường  0.0  0.0  0.0   0.0
44 1100500132 Nguyễn Tuấn Khôi  7.0  6.0  7.0   6.7
45 1100500138 Trần Hoàng Kim  6.0  5.0  6.0   5.7
46 1100500144 Nguyễn Thị Mỹ Lan  5.0  6.0  5.0   5.4
47 1100500139 Hồ Công Lâm  4.0  5.0  4.0   4.4
48 1100500146 Phan Quốc Liêm  4.0  6.0  8.0   6.7
49 1100500150 Châu Ngọc Linh  5.0  5.0  7.0   6.0
50 1100500153 Lê Thị Trúc Linh  6.0  3.0  0.0   2.0
51 1100500154 Nguyễn Đỗ Khánh Linh  6.0  4.0  6.0   5.4
52 1100500155 Nguyễn Thị Huệ Linh  0.0  0.0  0.0   0.0
53 1100500156 Nguyễn Thị Mỹ Linh  6.0  6.0  6.0   6.0
54 1100500157 Trần Thúy Linh  4.0  6.0  6.0   5.7
55 1100500161 Nguyễn Thị Kim Loan  0.0  0.0  0.0   0.0
56 1100500166 Nguyễn Thành Long  5.0  0.0  4.0   2.9
57 1100500151 Mai Thế Lộc  0.0  0.0  3.0   1.5
58 1100500164 Trương Hữu Lộc  0.0  4.0  3.0   2.9
59 1100500165 Nguyễn Phúc Lợi  3.0  5.0  4.0   4.2
60 1100500170 Hồ Thị Khánh Ly  0.0  0.0  4.0   2.0
61 1100500173 Tạ Minh Lý  4.0  6.0  6.0   5.7
62 1100500175 Hồ Dểnh Mằn  6.0  6.0  8.0   7.0
63 1100500176 Nguyễn Thị Miền  7.0  8.0  7.0   7.4
64 1100500182 Bùi Viết Nam  4.0  5.0  5.0   4.9
65 1100500183 Tô Hoàng Nam  2.0  0.0  0.0   0.4
66 1100500184 Ngô Thị Thanh Nga  4.0  4.0  7.0   5.5
67 1100500185 Ngô Thị Tuyết Nga  9.0  6.0  8.0   7.5
68 1100500188 Nguyễn Thị Bảo Ngân  5.0  6.0  8.0   6.9
69 1100500189 Thái Thị Kim Ngân  3.0  5.0  5.0   4.7
70 1100500191 Bùi Thiên Bửu Nghi  6.0  5.0  6.0   5.7
71 1100500196 Nguyển Thị Tuyết Ngọc  6.0  5.0  6.0   5.7
72 1100500194 Nguyễn Thị Ngọc  6.0  4.0  8.0   6.4
73 1100500202 Vũ Thị Như Ngọc  6.0  5.0  7.0   6.2
74 1100500203 Bùi Thị Nguyên  5.0  7.0  7.0   6.7
75 1100500204 Nguyễn Văn Nguyên  0.0  0.0  5.0   2.5
76 1100500206 Trần Thị Bích Nguyện  3.0  5.0  5.0   4.7
77 1100500210 Phan Thị Thanh Nhàn  0.0  0.0  0.0   0.0
78 1100500211 Lê Nguyễn Trọng Nhân  4.0  5.0  5.0   4.9
79 1100500220 Nguyễn Thị Nhung  7.0  8.0  5.0   6.4
80 1100500221 Nguyễn Thị Mỹ Nhung  8.0  5.0  5.0   5.5
81 1100500223 Võ Hoàng Nhựt  6.0  5.0  7.0   6.2
82 1100500227 Ngô Thị Kim Oanh  5.0  5.0  6.0   5.5
83 1100500237 Võ Tá Phú  5.0  3.0  5.0   4.4
84 1100500238 Hương Phạm Các Phụng  4.0  5.0  6.0   5.4

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Nghiệp vụ hành chính văn phòng (BADM1501T)

85 1100500242 Phan Đình Phước  5.0  5.0  7.0   6.0
86 1100500244 Hồ Thị Thu Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
87 1100500252 Nguyễn Văn Phương  7.0  6.0  6.0   6.2
88 1100500253 Trần Nam Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
89 1100500255 Trần Thị Thảo Phương  5.0  3.0  6.0   4.9
90 1100500256 Nguyễn Thị Minh Phượng  6.0  6.0  6.0   6.0
91 1100500257 Hồ Minh Quân  0.0  0.0  0.0   0.0
92 1100500260 Nguyễn Trịnh Bảo Quốc  7.0  5.0  5.0   5.4
93 1100500265 Nguyễn Thị Ngọc Quyên  8.0  5.0  6.0   6.0
94 1100500361 Trần Võ Minh Rang  4.0  0.0  0.0   0.7
95 1100500268 Đặng Minh Hoàng Sang  5.0  4.0  5.0   4.7
96 1100500272 Võ Văn Sil  7.0  6.0  5.0   5.7
97 1100500275 Phạm Xuân Sơn  4.0  0.0  0.0   0.7
98 1100500276 Huỳnh Thị Thu Sương  5.0  0.0  0.0   0.9
99 1100500278 Nguyễn Phước Tài  5.0  4.0  6.0   5.2

100 1100500283 Lê Minh Tân  6.0  7.0  5.0   5.9
101 1100500284 Nguyễn Hữu Tân  0.0  0.0  0.0   0.0
102 1100500289 Lê Ngọc Thanh  5.0  3.0  0.0   1.9
103 1100500293 Nguyễn Hoài Thanh  0.0  0.0  0.0   0.0
104 1100500296 Đặng Thị Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
105 1100500297 Mai Đặng Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
106 1100500299 Đỗ Thanh Thảo  5.0  5.0  4.0   4.5
107 1100500305 Trần Anh Thảo  6.0  6.0  8.0   7.0
108 1100500308 Trần Thị Thu Thảo  7.0  5.0  9.0   7.4
109 1100500286 Võ Thị Hồng Thắm  5.0  5.0  5.0   5.0
110 1100500287 Lê Tôn Minh Thắng  0.0  0.0  0.0   0.0
111 1100500313 Trần Mậu Thìn  5.0  3.0  0.0   1.9
112 1100500326 Ngô Huỳnh Kim Thùy  0.0  0.0  0.0   0.0
113 1100500327 Trương Thị Thu Thùy  5.0  4.0  6.0   5.2
114 1100500330 Lưu Phương Thủy  5.0  4.0  6.0   5.2
115 1100500332 Nguyễn Thị Hồng Thủy  4.0  5.0  5.0   4.9
116 1100500322 Huỳnh Thị Diễm Thúy  7.0  6.0  7.0   6.7
117 1100500323 Trần Thanh Thúy  5.0  5.0  5.0   5.0
118 1100500319 Trần Phú Kim Thư  7.0  6.0  6.0   6.2
119 1100500336 Nguyễn Thạch Thị

Kiều
Tiên  8.0  5.0  6.0   6.0

120 1100500337 Nguyễn Thị Thủy Tiên  0.0  0.0  0.0   0.0
121 1100500339 Nguyễn Phan Mỹ Tiến  4.0  2.0  6.0   4.4
122 1100500340 Vưu Trường Tiến  5.0  4.0  5.0   4.7
123 1100500341 Nguyễn Quốc Toàn  7.0  6.0  7.0   6.7
124 1100500356 Nguyễn Thị Huyền Trang  4.0  4.0  6.0   5.0
125 1100500358 Nguyễn Thị Ngọc Trang  8.0  5.0  8.0   7.0
126 1100500359 Thạch Thị Thu Trang  5.0  4.0  7.0   5.7
127 1100500345 Nguyễn Ngọc Trâm  0.0  0.0  0.0   0.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Nghiệp vụ hành chính văn phòng (BADM1501T)

128 1100500347 Nguyễn Thị Bích Trâm  6.0  5.0  7.0   6.2
129 1100500348 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  6.0  8.0  8.0   7.7
130 1100500349 Phạm Thị Ngọc Trâm  0.0  0.0  0.0   0.0
131 1100500350 Lê Thái Huế Trân  2.0  5.0  5.0   4.5
132 1100500368 Nguyễn Nữ Kiều Trinh  8.0  5.0  6.0   6.0
133 1100500374 Nguyễn Huỳnh

Phương
Trúc  0.0  0.0  0.0   0.0

134 1100500375 Nguyễn Thị Thanh Trúc  5.0  5.0  7.0   6.0
135 1100500381 Nguyễn Mai Cẩm Tú  5.0  6.0  7.0   6.4
136 1100500382 Nguyễn Thị Ngọc Tú  8.0  9.0  8.0   8.4
137 1100500385 Đoàn Tuấn  0.0  0.0  0.0   0.0
138 1100500388 Nguyễn Thanh Tuấn  4.0  5.0  5.0   4.9
139 1100500395 Võ Thị Kim Tuyền  5.0  5.0  5.0   5.0
140 1100500398 Trần Thị Tuyết  4.0  5.0  7.0   5.9
141 1100500399 Trần Thị Lệ Tuyết  5.0  7.0  8.0   7.2
142 1100500401 Nguyễn Thị Phương Uyên  5.0  4.0  7.0   5.7
143 1100500406 Ngô Đình Văn  5.0  5.0  7.0   6.0
144 1100500407 Nguyễn Ngọc Văn  0.0  0.0  0.0   0.0
145 1100500416 Phạm Thanh Vinh  5.0  5.0  5.0   5.0
146 1100500417 Trần Ngọc Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
147 1100500403 Đặng Tiểu Vũ  4.0  5.0  8.0   6.4
148 1100500418 Hoàng Vũ  9.0  6.0  6.0   6.5
149 1100500419 Hoàng Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
150 1100500422 Nguyễn Khắc Vũ  9.0  8.0  6.0   7.2
151 1100500424 Nguyễn ánh Thảo Vy  6.0  4.0  7.0   5.9
152 1100500430 Trần Ngọc Như ý  9.0  6.0  7.0   7.0

Tp. HCM, Ngày 14 tháng 03 năm 2012In Ngày 14/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH11C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Kinh tế vi mô (ECON1405T)

1 1100500001 Lê Nguyễn Hoàng An  0.0  0.0  0.0   0.0
2 1100500002 Lô Văn An  9.0  7.0  8.0   7.9
3 1100500012 Lê Thế Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
4 1100500016 Nguyễn Thị Tuyết Anh  9.0  7.0  0.0   3.9
5 1100500017 Nguyễn Vũ Minh Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
6 1100500019 Thái Kim Anh  8.0  8.0  7.0   7.5
7 1100500021 Trần Thị Nguyệt ánh  8.0  7.0  9.0   8.2
8 1100500024 Lê Thị Ngọc Bích  8.0  7.0  8.0   7.7
9 1100500025 Nguyễn Nam Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1100500026 Thái Duy Bình  9.0  7.0  3.0   5.4
11 1100500028 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm  8.0  6.0  5.0   5.9
12 1100500029 Nguyễn Trọng Cần  0.0  0.0  0.0   0.0
13 1100500030 Đào Hoàng Chương  0.0  0.0  0.0   0.0
14 1100500031 Đặng Thu Cúc  9.0  7.0  8.0   7.9
15 1100500035 Phan Nguyễn Huy Cường  9.0  7.0  5.0   6.4
16 1100500041 Hồ Kiều Diễm  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1100500051 Nguyễn Đoàn Trúc Duyên  0.0  0.0  0.0   0.0
18 1100500053 Trương Thị Mỹ Duyên  9.0  8.0  0.0   4.2
19 1100500054 Võ Ngọc Mỹ Duyên  8.0  8.0  7.0   7.5
20 1100500055 Nguyễn Thị Xuân Đài  0.0  0.0  0.0   0.0
21 1100500058 Trần Thị Hồng Đào  8.0  8.0  6.0   7.0
22 1100500062 Phạm Thị Điệp  8.0  8.0  7.0   7.5
23 1100500063 Trần Trương Định  9.0  7.0  6.0   6.9
24 1100500069 Võ Nữ Trường Giang  8.0  7.0  7.0   7.2
25 1100500070 Trần Thị Huỳnh Giao  0.0  0.0  8.0   4.0
26 1100500071 Trần Thụy Trúc Giao  9.0  7.0  9.0   8.4
27 1100500072 Lê Thị Ngọc Giàu  9.0  6.0  9.0   8.0
28 1100500073 Nguyễn Thị Ngọc Giàu  8.0  6.0  8.0   7.4
29 1100500081 Huỳnh Tấn Hải  9.0  7.0  7.0   7.4
30 1100500088 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh  8.0  7.0  3.0   5.2
31 1100500087 Vũ Thị Mỹ Hằng  8.0  7.0  5.0   6.2
32 1100500089 Mai Thị Kim Hiên  8.0  7.0  8.0   7.7
33 1100500093 Nguyễn Thị Hiệp  9.0  8.0  2.0   5.2
34 1100500097 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiếu  0.0  0.0  6.0   3.0
35 1100500100 Ngũ Lu Đức Hòa  8.0  7.0  6.0   6.7
36 1100500102 Nguyễn Thị Hoài  8.0  8.0  6.0   7.0
37 1100500107 Nguyễn Thị Thu Hồng  8.0  8.0  7.0   7.5
38 1100500112 Nguyễn Minh Hùng  8.0  7.0  7.0   7.2
39 1100500114 Nguyễn Văn Hùng  8.0  8.0  7.0   7.5
40 1100500121 Thông Minh Huy  0.0  0.0  1.0   0.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Kinh tế vi mô (ECON1405T)

41 1100500122 Bùi Thị Bé Huyên  8.0  8.0  7.0   7.5
42 1100500117 Huỳnh Thị Mỹ Hương  0.0  0.0  0.0   0.0
43 1100500118 Nguyễn Thị Bạch Hường  0.0  0.0  0.0   0.0
44 1100500132 Nguyễn Tuấn Khôi  9.0  7.0  6.0   6.9
45 1100500138 Trần Hoàng Kim  8.0  8.0  3.0   5.5
46 1100500144 Nguyễn Thị Mỹ Lan  8.0  7.0  8.0   7.7
47 1100500139 Hồ Công Lâm  0.0  0.0  6.0   3.0
48 1100500146 Phan Quốc Liêm  7.0  8.0  7.0   7.4
49 1100500150 Châu Ngọc Linh  8.0  8.0  3.0   5.5
50 1100500153 Lê Thị Trúc Linh  8.0  7.0  0.0   3.7
51 1100500154 Nguyễn Đỗ Khánh Linh  7.0  8.0  3.0   5.4
52 1100500155 Nguyễn Thị Huệ Linh  8.0  7.0  0.0   3.7
53 1100500156 Nguyễn Thị Mỹ Linh  9.0  7.0  7.0   7.4
54 1100500157 Trần Thúy Linh  0.0  0.0  7.0   3.5
55 1100500161 Nguyễn Thị Kim Loan  0.0  0.0  0.0   0.0
56 1100500166 Nguyễn Thành Long  8.0  8.0  4.0   6.0
57 1100500151 Mai Thế Lộc  8.0  7.0  7.0   7.2
58 1100500164 Trương Hữu Lộc  0.0  0.0  5.0   2.5
59 1100500165 Nguyễn Phúc Lợi  8.0  7.0  6.0   6.7
60 1100500170 Hồ Thị Khánh Ly  0.0  0.0  4.0   2.0
61 1100500173 Tạ Minh Lý  8.0  7.0  6.0   6.7
62 1100500175 Hồ Dểnh Mằn  8.0  7.0  6.0   6.7
63 1100500176 Nguyễn Thị Miền  7.0  8.0  6.0   6.9
64 1100500182 Bùi Viết Nam  8.0  7.0  6.0   6.7
65 1100500183 Tô Hoàng Nam  0.0  0.0  0.0   0.0
66 1100500184 Ngô Thị Thanh Nga  9.0  7.0  6.0   6.9
67 1100500185 Ngô Thị Tuyết Nga  8.0  7.0  7.0   7.2
68 1100500188 Nguyễn Thị Bảo Ngân  9.0  7.0  7.0   7.4
69 1100500189 Thái Thị Kim Ngân  8.0  7.0  4.0   5.7
70 1100500191 Bùi Thiên Bửu Nghi  8.0  7.0  7.0   7.2
71 1100500196 Nguyển Thị Tuyết Ngọc  7.0  8.0  7.0   7.4
72 1100500194 Nguyễn Thị Ngọc  8.0  7.0  7.0   7.2
73 1100500202 Vũ Thị Như Ngọc  8.0  7.0  8.0   7.7
74 1100500203 Bùi Thị Nguyên  9.0  7.0  7.0   7.4
75 1100500204 Nguyễn Văn Nguyên  9.0  7.0  0.0   3.9
76 1100500206 Trần Thị Bích Nguyện  8.0  8.0  7.0   7.5
77 1100500210 Phan Thị Thanh Nhàn  0.0  0.0  0.0   0.0
78 1100500211 Lê Nguyễn Trọng Nhân  8.0  7.0  6.0   6.7
79 1100500220 Nguyễn Thị Nhung  8.0  7.0  7.0   7.2
80 1100500221 Nguyễn Thị Mỹ Nhung  8.0  7.0  7.0   7.2
81 1100500223 Võ Hoàng Nhựt  8.0  8.0  7.0   7.5
82 1100500227 Ngô Thị Kim Oanh  8.0  8.0  8.0   8.0
83 1100500237 Võ Tá Phú  8.0  7.0  5.0   6.2
84 1100500238 Hương Phạm Các Phụng  9.0  8.0  8.0   8.2

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Kinh tế vi mô (ECON1405T)

85 1100500242 Phan Đình Phước  8.0  7.0  8.0   7.7
86 1100500244 Hồ Thị Thu Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
87 1100500252 Nguyễn Văn Phương  8.0  8.0  7.0   7.5
88 1100500253 Trần Nam Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
89 1100500255 Trần Thị Thảo Phương  8.0  7.0  7.0   7.2
90 1100500256 Nguyễn Thị Minh Phượng  8.0  8.0  7.0   7.5
91 1100500257 Hồ Minh Quân  0.0  0.0  0.0   0.0
92 1100500260 Nguyễn Trịnh Bảo Quốc  8.0  8.0  7.0   7.5
93 1100500265 Nguyễn Thị Ngọc Quyên  8.0  7.0  7.0   7.2
94 1100500361 Trần Võ Minh Rang  0.0  0.0  0.0   0.0
95 1100500268 Đặng Minh Hoàng Sang  8.0  8.0  7.0   7.5
96 1100500272 Võ Văn Sil  9.0  7.0  7.0   7.4
97 1100500275 Phạm Xuân Sơn  0.0  0.0  0.0   0.0
98 1100500276 Huỳnh Thị Thu Sương  8.0  7.0  3.0   5.2
99 1100500278 Nguyễn Phước Tài  8.0  7.0  3.0   5.2

100 1100500283 Lê Minh Tân  8.0  8.0  7.0   7.5
101 1100500284 Nguyễn Hữu Tân  8.0  7.0  0.0   3.7
102 1100500289 Lê Ngọc Thanh  0.0  0.0  2.0   1.0
103 1100500293 Nguyễn Hoài Thanh  0.0  0.0  0.0   0.0
104 1100500296 Đặng Thị Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
105 1100500297 Mai Đặng Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
106 1100500299 Đỗ Thanh Thảo  7.0  7.0  8.0   7.5
107 1100500305 Trần Anh Thảo  8.0  8.0  7.0   7.5
108 1100500308 Trần Thị Thu Thảo  8.0  8.0  7.0   7.5
109 1100500286 Võ Thị Hồng Thắm  8.0  7.0  6.0   6.7
110 1100500287 Lê Tôn Minh Thắng  0.0  0.0  0.0   0.0
111 1100500313 Trần Mậu Thìn  9.0  7.0  4.0   5.9
112 1100500326 Ngô Huỳnh Kim Thùy  0.0  0.0  0.0   0.0
113 1100500327 Trương Thị Thu Thùy  8.0  8.0  7.0   7.5
114 1100500330 Lưu Phương Thủy  8.0  7.0  7.0   7.2
115 1100500332 Nguyễn Thị Hồng Thủy  8.0  8.0  8.0   8.0
116 1100500322 Huỳnh Thị Diễm Thúy  8.0  8.0  6.0   7.0
117 1100500323 Trần Thanh Thúy  7.0  7.0  7.0   7.0
118 1100500319 Trần Phú Kim Thư  8.0  7.0  5.0   6.2
119 1100500336 Nguyễn Thạch Thị

Kiều
Tiên  8.0  7.0  8.0   7.7

120 1100500337 Nguyễn Thị Thủy Tiên  0.0  0.0  0.0   0.0
121 1100500339 Nguyễn Phan Mỹ Tiến  0.0  0.0  7.0   3.5
122 1100500340 Vưu Trường Tiến  8.0  8.0  5.0   6.5
123 1100500341 Nguyễn Quốc Toàn  8.0  8.0  6.0   7.0
124 1100500356 Nguyễn Thị Huyền Trang  8.0  8.0  8.0   8.0
125 1100500358 Nguyễn Thị Ngọc Trang  7.0  8.0  8.0   7.9
126 1100500359 Thạch Thị Thu Trang  8.0  7.0  5.0   6.2
127 1100500345 Nguyễn Ngọc Trâm  8.0  7.0  0.0   3.7

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Kinh tế vi mô (ECON1405T)

128 1100500347 Nguyễn Thị Bích Trâm  8.0  8.0  5.0   6.5
129 1100500348 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  9.0  8.0  5.0   6.7
130 1100500349 Phạm Thị Ngọc Trâm  0.0  0.0  0.0   0.0
131 1100500350 Lê Thái Huế Trân  8.0  7.0  6.0   6.7
132 1100500368 Nguyễn Nữ Kiều Trinh  8.0  8.0  6.0   7.0
133 1100500374 Nguyễn Huỳnh

Phương
Trúc  0.0  0.0  0.0   0.0

134 1100500375 Nguyễn Thị Thanh Trúc  8.0  8.0  7.0   7.5
135 1100500381 Nguyễn Mai Cẩm Tú  7.0  8.0  6.0   6.9
136 1100500382 Nguyễn Thị Ngọc Tú  8.0  7.0  6.0   6.7
137 1100500385 Đoàn Tuấn  8.0  8.0  0.0   4.0
138 1100500388 Nguyễn Thanh Tuấn  8.0  7.0  0.0   3.7
139 1100500395 Võ Thị Kim Tuyền  9.0  7.0  3.0   5.4
140 1100500398 Trần Thị Tuyết  8.0  8.0  3.0   5.5
141 1100500399 Trần Thị Lệ Tuyết  0.0  0.0  5.0   2.5
142 1100500401 Nguyễn Thị Phương Uyên  8.0  8.0  6.0   7.0
143 1100500406 Ngô Đình Văn  8.0  8.0  6.0   7.0
144 1100500407 Nguyễn Ngọc Văn  0.0  0.0  0.0   0.0
145 1100500416 Phạm Thanh Vinh  8.0  8.0  4.0   6.0
146 1100500417 Trần Ngọc Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
147 1100500403 Đặng Tiểu Vũ  8.0  8.0  5.0   6.5
148 1100500418 Hoàng Vũ  8.0  7.0  7.0   7.2
149 1100500419 Hoàng Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
150 1100500422 Nguyễn Khắc Vũ  0.0  0.0  6.0   3.0
151 1100500424 Nguyễn ánh Thảo Vy  8.0  8.0  5.0   6.5
152 1100500430 Trần Ngọc Như ý  8.0  8.0  5.0   6.5

Tp. HCM, Ngày 14 tháng 03 năm 2012In Ngày 14/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH11C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Lý thuyết tài chính (FINA1311T)

1 1100500001 Lê Nguyễn Hoàng An  4.0  0.0  0.0   0.7
2 1100500002 Lô Văn An  8.0  5.0  9.0   7.5
3 1100500012 Lê Thế Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
4 1100500016 Nguyễn Thị Tuyết Anh 10.0  2.0  0.0   2.4
5 1100500017 Nguyễn Vũ Minh Anh  0.0  4.0  0.0   1.4
6 1100500019 Thái Kim Anh  8.0  4.0  5.0   5.2
7 1100500021 Trần Thị Nguyệt ánh 10.0  4.0  4.0   5.0
8 1100500024 Lê Thị Ngọc Bích  8.0  3.0  5.0   4.9
9 1100500025 Nguyễn Nam Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1100500026 Thái Duy Bình  6.0  4.0  5.0   4.9
11 1100500028 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 10.0  5.0  4.0   5.4
12 1100500029 Nguyễn Trọng Cần  6.0  8.0  7.0   7.2
13 1100500030 Đào Hoàng Chương  2.0  0.0  0.0   0.4
14 1100500031 Đặng Thu Cúc 10.0  5.0  5.0   5.9
15 1100500035 Phan Nguyễn Huy Cường  0.0  0.0  0.0   0.0
16 1100500041 Hồ Kiều Diễm  2.0  0.0  0.0   0.4
17 1100500051 Nguyễn Đoàn Trúc Duyên  0.0  0.0  0.0   0.0
18 1100500053 Trương Thị Mỹ Duyên  8.0  4.0  0.0   2.7
19 1100500054 Võ Ngọc Mỹ Duyên  8.0  3.0  3.0   3.9
20 1100500055 Nguyễn Thị Xuân Đài  2.0  0.0  0.0   0.4
21 1100500058 Trần Thị Hồng Đào  8.0  6.0  5.0   5.9
22 1100500062 Phạm Thị Điệp  6.0  3.0  6.0   5.0
23 1100500063 Trần Trương Định  8.0  5.0  7.0   6.5
24 1100500069 Võ Nữ Trường Giang  8.0  6.0  5.0   5.9
25 1100500070 Trần Thị Huỳnh Giao 10.0  5.0  6.0   6.4
26 1100500071 Trần Thụy Trúc Giao 10.0  5.0  7.0   6.9
27 1100500072 Lê Thị Ngọc Giàu 10.0  4.0  5.0   5.5
28 1100500073 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 10.0  5.0  4.0   5.4
29 1100500081 Huỳnh Tấn Hải  8.0  6.0  5.0   5.9
30 1100500088 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh  8.0  3.0  5.0   4.9
31 1100500087 Vũ Thị Mỹ Hằng 10.0  6.0  6.0   6.7
32 1100500089 Mai Thị Kim Hiên 10.0  6.0 10.0   8.7
33 1100500093 Nguyễn Thị Hiệp  6.0  5.0  3.0   4.2
34 1100500097 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiếu 10.0  5.0  3.0   4.9
35 1100500100 Ngũ Lu Đức Hòa  8.0  5.0  6.0   6.0
36 1100500102 Nguyễn Thị Hoài  8.0  5.0  5.0   5.5
37 1100500107 Nguyễn Thị Thu Hồng 10.0  5.0  6.0   6.4
38 1100500112 Nguyễn Minh Hùng  8.0  3.0  5.0   4.9
39 1100500114 Nguyễn Văn Hùng 10.0  5.0  9.0   7.9
40 1100500121 Thông Minh Huy  4.0  0.0  4.0   2.7

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Lý thuyết tài chính (FINA1311T)

41 1100500122 Bùi Thị Bé Huyên 10.0  5.0  3.0   4.9
42 1100500117 Huỳnh Thị Mỹ Hương 10.0  5.0  5.0   5.9
43 1100500118 Nguyễn Thị Bạch Hường  0.0  0.0  0.0   0.0
44 1100500132 Nguyễn Tuấn Khôi  6.0  3.0  7.0   5.5
45 1100500138 Trần Hoàng Kim 10.0  3.0  5.0   5.2
46 1100500144 Nguyễn Thị Mỹ Lan 10.0  7.0  6.0   7.0
47 1100500139 Hồ Công Lâm 10.0  5.0  3.0   4.9
48 1100500146 Phan Quốc Liêm  8.0  6.0  7.0   6.9
49 1100500150 Châu Ngọc Linh 10.0  2.0  6.0   5.4
50 1100500153 Lê Thị Trúc Linh  6.0  3.0  3.0   3.5
51 1100500154 Nguyễn Đỗ Khánh Linh  8.0  0.0  3.0   2.9
52 1100500155 Nguyễn Thị Huệ Linh 10.0  5.0  0.0   3.4
53 1100500156 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10.0  6.0  3.0   5.2
54 1100500157 Trần Thúy Linh 10.0  9.0  7.0   8.2
55 1100500161 Nguyễn Thị Kim Loan  0.0  0.0  0.0   0.0
56 1100500166 Nguyễn Thành Long 10.0  3.0  3.0   4.2
57 1100500151 Mai Thế Lộc  0.0  0.0  3.0   1.5
58 1100500164 Trương Hữu Lộc 10.0  5.0  4.0   5.4
59 1100500165 Nguyễn Phúc Lợi  4.0  1.0  3.0   2.5
60 1100500170 Hồ Thị Khánh Ly  6.0  3.0  5.0   4.5
61 1100500173 Tạ Minh Lý 10.0  5.0  5.0   5.9
62 1100500175 Hồ Dểnh Mằn 10.0  6.0  5.0   6.2
63 1100500176 Nguyễn Thị Miền 10.0  4.0  6.0   6.0
64 1100500182 Bùi Viết Nam  6.0  3.0  5.0   4.5
65 1100500183 Tô Hoàng Nam  4.0  5.0  0.0   2.4
66 1100500184 Ngô Thị Thanh Nga 10.0  4.0  6.0   6.0
67 1100500185 Ngô Thị Tuyết Nga 10.0  3.0  3.0   4.2
68 1100500188 Nguyễn Thị Bảo Ngân 10.0  4.0  3.0   4.5
69 1100500189 Thái Thị Kim Ngân  8.0  6.0  5.0   5.9
70 1100500191 Bùi Thiên Bửu Nghi 10.0  3.0  2.0   3.7
71 1100500196 Nguyển Thị Tuyết Ngọc  8.0  4.0  3.0   4.2
72 1100500194 Nguyễn Thị Ngọc  8.0  0.0  6.0   4.4
73 1100500202 Vũ Thị Như Ngọc 10.0  4.0  7.0   6.5
74 1100500203 Bùi Thị Nguyên  8.0  0.0  4.0   3.4
75 1100500204 Nguyễn Văn Nguyên  2.0  1.0  2.0   1.7
76 1100500206 Trần Thị Bích Nguyện 10.0  4.0  4.0   5.0
77 1100500210 Phan Thị Thanh Nhàn  6.0  3.0  0.0   2.0
78 1100500211 Lê Nguyễn Trọng Nhân  8.0  5.0  6.0   6.0
79 1100500220 Nguyễn Thị Nhung 10.0  5.0  4.0   5.4
80 1100500221 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 10.0  5.0  5.0   5.9
81 1100500223 Võ Hoàng Nhựt 10.0  5.0  4.0   5.4
82 1100500227 Ngô Thị Kim Oanh 10.0  3.0  5.0   5.2
83 1100500237 Võ Tá Phú 10.0  6.0  5.0   6.2
84 1100500238 Hương Phạm Các Phụng 10.0  3.0  4.0   4.7

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Lý thuyết tài chính (FINA1311T)

85 1100500242 Phan Đình Phước 10.0  5.0  6.0   6.4
86 1100500244 Hồ Thị Thu Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
87 1100500252 Nguyễn Văn Phương  8.0  5.0  7.0   6.5
88 1100500253 Trần Nam Phương  2.0  0.0  0.0   0.4
89 1100500255 Trần Thị Thảo Phương 10.0  6.0  3.0   5.2
90 1100500256 Nguyễn Thị Minh Phượng 10.0  4.0  5.0   5.5
91 1100500257 Hồ Minh Quân  0.0  0.0  0.0   0.0
92 1100500260 Nguyễn Trịnh Bảo Quốc 10.0  3.0  4.0   4.7
93 1100500265 Nguyễn Thị Ngọc Quyên  8.0  4.0  5.0   5.2
94 1100500361 Trần Võ Minh Rang 10.0  2.0  0.0   2.4
95 1100500268 Đặng Minh Hoàng Sang  6.0  4.0  3.0   3.9
96 1100500272 Võ Văn Sil 10.0  5.0  5.0   5.9
97 1100500275 Phạm Xuân Sơn  4.0  0.0  0.0   0.7
98 1100500276 Huỳnh Thị Thu Sương  2.0  4.0  4.0   3.7
99 1100500278 Nguyễn Phước Tài  8.0  0.0  6.0   4.4

100 1100500283 Lê Minh Tân  6.0  5.0  5.0   5.2
101 1100500284 Nguyễn Hữu Tân 10.0  6.0  0.0   3.7
102 1100500289 Lê Ngọc Thanh  2.0  3.0  4.0   3.4
103 1100500293 Nguyễn Hoài Thanh  0.0  0.0  0.0   0.0
104 1100500296 Đặng Thị Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
105 1100500297 Mai Đặng Thành  2.0  0.0  0.0   0.4
106 1100500299 Đỗ Thanh Thảo  8.0  3.0  6.0   5.4
107 1100500305 Trần Anh Thảo 10.0  4.0  6.0   6.0
108 1100500308 Trần Thị Thu Thảo  4.0  3.0  6.0   4.7
109 1100500286 Võ Thị Hồng Thắm 10.0  3.0  5.0   5.2
110 1100500287 Lê Tôn Minh Thắng  2.0  0.0  0.0   0.4
111 1100500313 Trần Mậu Thìn  8.0  4.0  6.0   5.7
112 1100500326 Ngô Huỳnh Kim Thùy  4.0  0.0  0.0   0.7
113 1100500327 Trương Thị Thu Thùy  4.0  1.0  4.0   3.0
114 1100500330 Lưu Phương Thủy  6.0  5.0  7.0   6.2
115 1100500332 Nguyễn Thị Hồng Thủy  6.0  6.0  5.0   5.5
116 1100500322 Huỳnh Thị Diễm Thúy 10.0  5.0  5.0   5.9
117 1100500323 Trần Thanh Thúy 10.0  5.0  4.0   5.4
118 1100500319 Trần Phú Kim Thư 10.0  5.0  4.0   5.4
119 1100500336 Nguyễn Thạch Thị

Kiều
Tiên 10.0  3.0  5.0   5.2

120 1100500337 Nguyễn Thị Thủy Tiên  0.0  0.0  0.0   0.0
121 1100500339 Nguyễn Phan Mỹ Tiến 10.0  5.0  3.0   4.9
122 1100500340 Vưu Trường Tiến  8.0  5.0  7.0   6.5
123 1100500341 Nguyễn Quốc Toàn 10.0  4.0  7.0   6.5
124 1100500356 Nguyễn Thị Huyền Trang 10.0  5.0  8.0   7.4
125 1100500358 Nguyễn Thị Ngọc Trang  8.0  5.0  3.0   4.5
126 1100500359 Thạch Thị Thu Trang  8.0  3.0  3.0   3.9
127 1100500345 Nguyễn Ngọc Trâm 10.0  5.0  0.0   3.4

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Lý thuyết tài chính (FINA1311T)

128 1100500347 Nguyễn Thị Bích Trâm 10.0  3.0  8.0   6.7
129 1100500348 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10.0  5.0  6.0   6.4
130 1100500349 Phạm Thị Ngọc Trâm  0.0  0.0  0.0   0.0
131 1100500350 Lê Thái Huế Trân  0.0  0.0  0.0   0.0
132 1100500368 Nguyễn Nữ Kiều Trinh  8.0  1.0  2.0   2.7
133 1100500374 Nguyễn Huỳnh

Phương
Trúc  2.0  0.0  0.0   0.4

134 1100500375 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10.0  4.0  6.0   6.0
135 1100500381 Nguyễn Mai Cẩm Tú  8.0  3.0  5.0   4.9
136 1100500382 Nguyễn Thị Ngọc Tú 10.0  7.0  8.0   8.0
137 1100500385 Đoàn Tuấn  2.0  0.0  0.0   0.4
138 1100500388 Nguyễn Thanh Tuấn  0.0  2.0  6.0   3.7
139 1100500395 Võ Thị Kim Tuyền 10.0  4.0  6.0   6.0
140 1100500398 Trần Thị Tuyết  8.0  5.0  2.0   4.0
141 1100500399 Trần Thị Lệ Tuyết 10.0  6.0  6.0   6.7
142 1100500401 Nguyễn Thị Phương Uyên  8.0  4.0  6.0   5.7
143 1100500406 Ngô Đình Văn  8.0  3.0  6.0   5.4
144 1100500407 Nguyễn Ngọc Văn  2.0  0.0  0.0   0.4
145 1100500416 Phạm Thanh Vinh  8.0  2.0  4.0   4.0
146 1100500417 Trần Ngọc Vinh  2.0  0.0  0.0   0.4
147 1100500403 Đặng Tiểu Vũ 10.0  5.0  4.0   5.4
148 1100500418 Hoàng Vũ  8.0  5.0  4.0   5.0
149 1100500419 Hoàng Vũ MT  Miễn
150 1100500422 Nguyễn Khắc Vũ  6.0  5.0  3.0   4.2
151 1100500424 Nguyễn ánh Thảo Vy 10.0  7.0  6.0   7.0
152 1100500430 Trần Ngọc Như ý 10.0  5.0  5.0   5.9

Tp. HCM, Ngày 14 tháng 03 năm 2012In Ngày 14/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH11C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Ngoại ngữ 1 (Anh văn) (GENG1402T)

1 1100500001 Lê Nguyễn Hoàng An  0.0  0.0  0.0   0.0
2 1100500002 Lô Văn An 10.0  5.0  7.0   6.9
3 1100500012 Lê Thế Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
4 1100500016 Nguyễn Thị Tuyết Anh  8.0  0.0  0.0   1.4
5 1100500017 Nguyễn Vũ Minh Anh  3.0  0.0  0.0   0.5
6 1100500019 Thái Kim Anh 10.0  3.0  4.0   4.7
7 1100500021 Trần Thị Nguyệt ánh 10.0  5.0  2.0   4.4
8 1100500024 Lê Thị Ngọc Bích  7.0  4.0  2.0   3.5
9 1100500025 Nguyễn Nam Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1100500026 Thái Duy Bình  0.0  0.0  1.0   0.5
11 1100500028 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 10.0  3.0  3.0   4.2
12 1100500029 Nguyễn Trọng Cần  0.0  0.0  0.0   0.0
13 1100500030 Đào Hoàng Chương  0.0  0.0  0.0   0.0
14 1100500031 Đặng Thu Cúc 10.0  2.0  1.0   2.9
15 1100500035 Phan Nguyễn Huy Cường  0.0  0.0  0.0   0.0
16 1100500041 Hồ Kiều Diễm  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1100500051 Nguyễn Đoàn Trúc Duyên  0.0  0.0  0.0   0.0
18 1100500053 Trương Thị Mỹ Duyên 10.0  2.0  0.0   2.4
19 1100500054 Võ Ngọc Mỹ Duyên  0.0  0.0  2.0   1.0
20 1100500055 Nguyễn Thị Xuân Đài  0.0  0.0  0.0   0.0
21 1100500058 Trần Thị Hồng Đào  8.0  6.0  6.0   6.4
22 1100500062 Phạm Thị Điệp  8.0  5.0  2.0   4.0
23 1100500063 Trần Trương Định  9.0  5.0  3.0   4.7
24 1100500069 Võ Nữ Trường Giang 10.0  3.0  2.0   3.7
25 1100500070 Trần Thị Huỳnh Giao 10.0  5.0  4.0   5.4
26 1100500071 Trần Thụy Trúc Giao  9.0  5.0  3.0   4.7
27 1100500072 Lê Thị Ngọc Giàu 10.0  3.0  3.0   4.2
28 1100500073 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 10.0  6.0  6.0   6.7
29 1100500081 Huỳnh Tấn Hải 10.0  5.0  3.0   4.9
30 1100500088 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh  9.0  4.0  1.0   3.4
31 1100500087 Vũ Thị Mỹ Hằng 10.0  4.0  4.0   5.0
32 1100500089 Mai Thị Kim Hiên 10.0  6.0  6.0   6.7
33 1100500093 Nguyễn Thị Hiệp  6.0  3.0  1.0   2.5
34 1100500097 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiếu  1.0  0.0  5.0   2.7
35 1100500100 Ngũ Lu Đức Hòa  7.0  6.0  6.0   6.2
36 1100500102 Nguyễn Thị Hoài  9.0  2.0  1.0   2.7
37 1100500107 Nguyễn Thị Thu Hồng  9.0  5.0  4.0   5.2
38 1100500112 Nguyễn Minh Hùng  9.0  3.0  2.0   3.5
39 1100500114 Nguyễn Văn Hùng 10.0  7.0  9.0   8.5
40 1100500121 Thông Minh Huy  3.0  3.0  1.0   2.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Ngoại ngữ 1 (Anh văn) (GENG1402T)

41 1100500122 Bùi Thị Bé Huyên 10.0  5.0  4.0   5.4
42 1100500117 Huỳnh Thị Mỹ Hương  1.0  0.0  0.0   0.2
43 1100500118 Nguyễn Thị Bạch Hường  0.0  0.0  0.0   0.0
44 1100500132 Nguyễn Tuấn Khôi  6.0  5.0  6.0   5.7
45 1100500138 Trần Hoàng Kim  9.0  4.0  3.0   4.4
46 1100500144 Nguyễn Thị Mỹ Lan 10.0  4.0  3.0   4.5
47 1100500139 Hồ Công Lâm  4.0  3.0  1.0   2.2
48 1100500146 Phan Quốc Liêm 10.0  5.0  4.0   5.4
49 1100500150 Châu Ngọc Linh 10.0  4.0  2.0   4.0
50 1100500153 Lê Thị Trúc Linh  3.0  5.0  0.0   2.2
51 1100500154 Nguyễn Đỗ Khánh Linh  9.0  3.0  1.0   3.0
52 1100500155 Nguyễn Thị Huệ Linh  0.0  0.0  0.0   0.0
53 1100500156 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10.0  2.0  3.0   3.9
54 1100500157 Trần Thúy Linh  8.0  8.0  6.0   7.0
55 1100500161 Nguyễn Thị Kim Loan  0.0  0.0  0.0   0.0
56 1100500166 Nguyễn Thành Long  3.0  0.0  1.0   1.0
57 1100500151 Mai Thế Lộc  1.0  0.0  0.0   0.2
58 1100500164 Trương Hữu Lộc  0.0  0.0  1.0   0.5
59 1100500165 Nguyễn Phúc Lợi  1.0  3.0  2.0   2.2
60 1100500170 Hồ Thị Khánh Ly  2.0  0.0  2.0   1.4
61 1100500173 Tạ Minh Lý 10.0  3.0  3.0   4.2
62 1100500175 Hồ Dểnh Mằn 10.0  4.0  4.0   5.0
63 1100500176 Nguyễn Thị Miền 10.0  3.0  1.0   3.2
64 1100500182 Bùi Viết Nam 10.0  4.0  2.0   4.0
65 1100500183 Tô Hoàng Nam  2.0  0.0  0.0   0.4
66 1100500184 Ngô Thị Thanh Nga  9.0  2.0  2.0   3.2
67 1100500185 Ngô Thị Tuyết Nga 10.0  3.0  3.0   4.2
68 1100500188 Nguyễn Thị Bảo Ngân 10.0  7.0  5.0   6.5
69 1100500189 Thái Thị Kim Ngân  6.0  3.0  1.0   2.5
70 1100500191 Bùi Thiên Bửu Nghi  9.0  3.0  1.0   3.0
71 1100500196 Nguyển Thị Tuyết Ngọc 10.0  5.0  4.0   5.4
72 1100500194 Nguyễn Thị Ngọc  2.0  0.0  3.0   1.9
73 1100500202 Vũ Thị Như Ngọc  8.0  5.0  4.0   5.0
74 1100500203 Bùi Thị Nguyên 10.0  1.0  1.0   2.5
75 1100500204 Nguyễn Văn Nguyên  0.0  0.0  0.0   0.0
76 1100500206 Trần Thị Bích Nguyện  4.0  0.0  1.0   1.2
77 1100500210 Phan Thị Thanh Nhàn  0.0  0.0  0.0   0.0
78 1100500211 Lê Nguyễn Trọng Nhân 10.0  3.0  1.0   3.2
79 1100500220 Nguyễn Thị Nhung 10.0  7.0  1.0   4.5
80 1100500221 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 10.0  5.0  2.0   4.4
81 1100500223 Võ Hoàng Nhựt 10.0  5.0  3.0   4.9
82 1100500227 Ngô Thị Kim Oanh 10.0  5.0  3.0   4.9
83 1100500237 Võ Tá Phú  6.0  5.0  1.0   3.2
84 1100500238 Hương Phạm Các Phụng 10.0  7.0  3.0   5.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Ngoại ngữ 1 (Anh văn) (GENG1402T)

85 1100500242 Phan Đình Phước 10.0  4.0  5.0   5.5
86 1100500244 Hồ Thị Thu Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
87 1100500252 Nguyễn Văn Phương  8.0  3.0  2.0   3.4
88 1100500253 Trần Nam Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
89 1100500255 Trần Thị Thảo Phương 10.0  3.0  1.0   3.2
90 1100500256 Nguyễn Thị Minh Phượng  9.0  5.0  2.0   4.2
91 1100500257 Hồ Minh Quân  0.0  0.0  0.0   0.0
92 1100500260 Nguyễn Trịnh Bảo Quốc  8.0  5.0  3.0   4.5
93 1100500265 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 10.0  3.0  1.0   3.2
94 1100500361 Trần Võ Minh Rang  0.0  0.0  0.0   0.0
95 1100500268 Đặng Minh Hoàng Sang  6.0  3.0  2.0   3.0
96 1100500272 Võ Văn Sil  8.0  0.0  2.0   2.4
97 1100500275 Phạm Xuân Sơn  0.0  0.0  0.0   0.0
98 1100500276 Huỳnh Thị Thu Sương  3.0  3.0  1.0   2.0
99 1100500278 Nguyễn Phước Tài  7.0  6.0  4.0   5.2

100 1100500283 Lê Minh Tân  8.0  3.0  1.0   2.9
101 1100500284 Nguyễn Hữu Tân  0.0  0.0  0.0   0.0
102 1100500289 Lê Ngọc Thanh  1.0  0.0  0.0   0.2
103 1100500293 Nguyễn Hoài Thanh  0.0  0.0  0.0   0.0
104 1100500296 Đặng Thị Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
105 1100500297 Mai Đặng Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
106 1100500299 Đỗ Thanh Thảo  7.0  5.0  5.0   5.4
107 1100500305 Trần Anh Thảo 10.0  6.0  4.0   5.7
108 1100500308 Trần Thị Thu Thảo 10.0  2.0  1.0   2.9
109 1100500286 Võ Thị Hồng Thắm 10.0  3.0  0.0   2.7
110 1100500287 Lê Tôn Minh Thắng  0.0  0.0  0.0   0.0
111 1100500313 Trần Mậu Thìn  5.0  0.0  5.0   3.4
112 1100500326 Ngô Huỳnh Kim Thùy  0.0  0.0  0.0   0.0
113 1100500327 Trương Thị Thu Thùy  5.0  5.0  1.0   3.0
114 1100500330 Lưu Phương Thủy  7.0  3.0  4.0   4.2
115 1100500332 Nguyễn Thị Hồng Thủy  7.0  2.0  1.0   2.4
116 1100500322 Huỳnh Thị Diễm Thúy  5.0  4.0  3.0   3.7
117 1100500323 Trần Thanh Thúy 10.0  3.0  2.0   3.7
118 1100500319 Trần Phú Kim Thư  7.0  3.0  3.0   3.7
119 1100500336 Nguyễn Thạch Thị

Kiều
Tiên 10.0  5.0  5.0   5.9

120 1100500337 Nguyễn Thị Thủy Tiên  0.0  0.0  0.0   0.0
121 1100500339 Nguyễn Phan Mỹ Tiến  7.0  6.0  6.0   6.2
122 1100500340 Vưu Trường Tiến  5.0  3.0  1.0   2.4
123 1100500341 Nguyễn Quốc Toàn 10.0  2.0  1.0   2.9
124 1100500356 Nguyễn Thị Huyền Trang 10.0  8.0  6.0   7.4
125 1100500358 Nguyễn Thị Ngọc Trang 10.0  3.0  2.0   3.7
126 1100500359 Thạch Thị Thu Trang  8.0  5.0  4.0   5.0
127 1100500345 Nguyễn Ngọc Trâm  0.0  5.0  0.0   1.7

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Ngoại ngữ 1 (Anh văn) (GENG1402T)

128 1100500347 Nguyễn Thị Bích Trâm  9.0  5.0  3.0   4.7
129 1100500348 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  8.0  4.0  2.0   3.7
130 1100500349 Phạm Thị Ngọc Trâm  1.0  0.0  0.0   0.2
131 1100500350 Lê Thái Huế Trân  9.0  9.0  7.0   8.0
132 1100500368 Nguyễn Nữ Kiều Trinh  9.0  2.0  1.0   2.7
133 1100500374 Nguyễn Huỳnh

Phương
Trúc  0.0  0.0  0.0   0.0

134 1100500375 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10.0  7.0  6.0   7.0
135 1100500381 Nguyễn Mai Cẩm Tú  3.0  3.0  2.0   2.5
136 1100500382 Nguyễn Thị Ngọc Tú  9.0  5.0  4.0   5.2
137 1100500385 Đoàn Tuấn  5.0  0.0  0.0   0.9
138 1100500388 Nguyễn Thanh Tuấn  0.0  2.0  1.0   1.2
139 1100500395 Võ Thị Kim Tuyền  8.0  5.0  3.0   4.5
140 1100500398 Trần Thị Tuyết  5.0  3.0  1.0   2.4
141 1100500399 Trần Thị Lệ Tuyết 10.0  7.0  6.0   7.0
142 1100500401 Nguyễn Thị Phương Uyên  5.0  3.0  1.0   2.4
143 1100500406 Ngô Đình Văn 10.0  5.0  2.0   4.4
144 1100500407 Nguyễn Ngọc Văn  0.0  0.0  0.0   0.0
145 1100500416 Phạm Thanh Vinh  4.0  2.0  1.0   1.9
146 1100500417 Trần Ngọc Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
147 1100500403 Đặng Tiểu Vũ  4.0  0.0  2.0   1.7
148 1100500418 Hoàng Vũ 10.0  6.0  3.0   5.2
149 1100500419 Hoàng Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
150 1100500422 Nguyễn Khắc Vũ 10.0  6.0  2.0   4.7
151 1100500424 Nguyễn ánh Thảo Vy  5.0  5.0  5.0   5.0
152 1100500430 Trần Ngọc Như ý 10.0  4.0  3.0   4.5

Tp. HCM, Ngày 14 tháng 03 năm 2012In Ngày 14/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH11C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Pháp luật đại cương (GLAW1304T)

1 1100500001 Lê Nguyễn Hoàng An  7.0  8.0  0.0   3.9
2 1100500002 Lô Văn An  8.0  7.0  6.0   6.7
3 1100500012 Lê Thế Anh  6.0  6.0  0.0   3.0
4 1100500016 Nguyễn Thị Tuyết Anh  7.0  7.0  0.0   3.5
5 1100500017 Nguyễn Vũ Minh Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
6 1100500019 Thái Kim Anh  7.0  8.0  5.0   6.4
7 1100500021 Trần Thị Nguyệt ánh 10.0  8.0  5.0   6.9
8 1100500024 Lê Thị Ngọc Bích  8.0  7.0  5.0   6.2
9 1100500025 Nguyễn Nam Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1100500026 Thái Duy Bình  6.0  6.0  4.0   5.0
11 1100500028 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 10.0  8.0  5.0   6.9
12 1100500029 Nguyễn Trọng Cần  7.0  7.0  6.0   6.5
13 1100500030 Đào Hoàng Chương  6.0  6.0  0.0   3.0
14 1100500031 Đặng Thu Cúc  7.0  6.0  7.0   6.7
15 1100500035 Phan Nguyễn Huy Cường  7.0  5.0  6.0   5.9
16 1100500041 Hồ Kiều Diễm  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1100500051 Nguyễn Đoàn Trúc Duyên  0.0  0.0  0.0   0.0
18 1100500053 Trương Thị Mỹ Duyên  6.0  8.0  0.0   3.7
19 1100500054 Võ Ngọc Mỹ Duyên  7.0  6.0  6.0   6.2
20 1100500055 Nguyễn Thị Xuân Đài  6.0  7.0  0.0   3.4
21 1100500058 Trần Thị Hồng Đào  7.0  7.0  6.0   6.5
22 1100500062 Phạm Thị Điệp  6.0  7.0  7.0   6.9
23 1100500063 Trần Trương Định  8.0  7.0  5.0   6.2
24 1100500069 Võ Nữ Trường Giang 10.0  7.0  7.0   7.5
25 1100500070 Trần Thị Huỳnh Giao  8.0  7.0  7.0   7.2
26 1100500071 Trần Thụy Trúc Giao  8.0  7.0  7.0   7.2
27 1100500072 Lê Thị Ngọc Giàu  7.0  8.0  7.0   7.4
28 1100500073 Nguyễn Thị Ngọc Giàu  7.0  7.0  6.0   6.5
29 1100500081 Huỳnh Tấn Hải  7.0  6.0  6.0   6.2
30 1100500088 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh  7.0  7.0  5.0   6.0
31 1100500087 Vũ Thị Mỹ Hằng  8.0  8.0  6.0   7.0
32 1100500089 Mai Thị Kim Hiên  8.0  8.0  8.0   8.0
33 1100500093 Nguyễn Thị Hiệp  6.0  6.0  6.0   6.0
34 1100500097 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiếu  8.0  6.0  5.0   5.9
35 1100500100 Ngũ Lu Đức Hòa  7.0  6.0  5.0   5.7
36 1100500102 Nguyễn Thị Hoài  8.0  8.0  8.0   8.0
37 1100500107 Nguyễn Thị Thu Hồng  7.0  7.0  6.0   6.5
38 1100500112 Nguyễn Minh Hùng  7.0  7.0  6.0   6.5
39 1100500114 Nguyễn Văn Hùng 10.0  6.0  6.0   6.7
40 1100500121 Thông Minh Huy  0.0  0.0  7.0   3.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Pháp luật đại cương (GLAW1304T)

41 1100500122 Bùi Thị Bé Huyên  9.0  7.0  7.0   7.4
42 1100500117 Huỳnh Thị Mỹ Hương  7.0  6.0  0.0   3.2
43 1100500118 Nguyễn Thị Bạch Hường  0.0  0.0  0.0   0.0
44 1100500132 Nguyễn Tuấn Khôi  8.0  6.0  7.0   6.9
45 1100500138 Trần Hoàng Kim  6.0  6.0  7.0   6.5
46 1100500144 Nguyễn Thị Mỹ Lan  8.0  8.0  6.0   7.0
47 1100500139 Hồ Công Lâm  6.0  7.0  0.0   3.4
48 1100500146 Phan Quốc Liêm  8.0  8.0  5.0   6.5
49 1100500150 Châu Ngọc Linh  7.0  7.0  6.0   6.5
50 1100500153 Lê Thị Trúc Linh  6.0  6.0  0.0   3.0
51 1100500154 Nguyễn Đỗ Khánh Linh  6.0  7.0  5.0   5.9
52 1100500155 Nguyễn Thị Huệ Linh  7.0  7.0  0.0   3.5
53 1100500156 Nguyễn Thị Mỹ Linh  7.0  8.0  6.0   6.9
54 1100500157 Trần Thúy Linh  8.0  7.0  8.0   7.7
55 1100500161 Nguyễn Thị Kim Loan  6.0  7.0  0.0   3.4
56 1100500166 Nguyễn Thành Long  8.0  6.0  5.0   5.9
57 1100500151 Mai Thế Lộc  7.0  6.0  0.0   3.2
58 1100500164 Trương Hữu Lộc  7.0  7.0  5.0   6.0
59 1100500165 Nguyễn Phúc Lợi  6.0  6.0  6.0   6.0
60 1100500170 Hồ Thị Khánh Ly  6.0  6.0  7.0   6.5
61 1100500173 Tạ Minh Lý  8.0  6.0  5.0   5.9
62 1100500175 Hồ Dểnh Mằn 10.0  7.0  6.0   7.0
63 1100500176 Nguyễn Thị Miền  9.0  8.0  6.0   7.2
64 1100500182 Bùi Viết Nam 10.0  8.0  5.0   6.9
65 1100500183 Tô Hoàng Nam  6.0  6.0  0.0   3.0
66 1100500184 Ngô Thị Thanh Nga  8.0  7.0  6.0   6.7
67 1100500185 Ngô Thị Tuyết Nga  8.0  6.0  6.0   6.4
68 1100500188 Nguyễn Thị Bảo Ngân 10.0  7.0  5.0   6.5
69 1100500189 Thái Thị Kim Ngân  8.0  6.0  5.0   5.9
70 1100500191 Bùi Thiên Bửu Nghi  6.0  6.0  4.0   5.0
71 1100500196 Nguyển Thị Tuyết Ngọc  8.0  6.0  5.0   5.9
72 1100500194 Nguyễn Thị Ngọc  7.0  8.0  6.0   6.9
73 1100500202 Vũ Thị Như Ngọc 10.0  7.0  6.0   7.0
74 1100500203 Bùi Thị Nguyên  8.0  6.0  5.0   5.9
75 1100500204 Nguyễn Văn Nguyên  7.0  6.0  6.0   6.2
76 1100500206 Trần Thị Bích Nguyện  7.0  7.0  7.0   7.0
77 1100500210 Phan Thị Thanh Nhàn  6.0  5.0  0.0   2.7
78 1100500211 Lê Nguyễn Trọng Nhân  8.0  8.0  7.0   7.5
79 1100500220 Nguyễn Thị Nhung 10.0  6.0  6.0   6.7
80 1100500221 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 10.0  8.0  5.0   6.9
81 1100500223 Võ Hoàng Nhựt  7.0  7.0  6.0   6.5
82 1100500227 Ngô Thị Kim Oanh 10.0  7.0  6.0   7.0
83 1100500237 Võ Tá Phú  7.0  6.0  5.0   5.7
84 1100500238 Hương Phạm Các Phụng 10.0  7.0  5.0   6.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Pháp luật đại cương (GLAW1304T)

85 1100500242 Phan Đình Phước  8.0  6.0  5.0   5.9
86 1100500244 Hồ Thị Thu Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
87 1100500252 Nguyễn Văn Phương  8.0  7.0  8.0   7.7
88 1100500253 Trần Nam Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
89 1100500255 Trần Thị Thảo Phương 10.0  8.0  6.0   7.4
90 1100500256 Nguyễn Thị Minh Phượng 10.0  8.0  7.0   7.9
91 1100500257 Hồ Minh Quân  0.0  0.0  0.0   0.0
92 1100500260 Nguyễn Trịnh Bảo Quốc  7.0  7.0  5.0   6.0
93 1100500265 Nguyễn Thị Ngọc Quyên  8.0  8.0  5.0   6.5
94 1100500361 Trần Võ Minh Rang  8.0  6.0  0.0   3.4
95 1100500268 Đặng Minh Hoàng Sang  6.0  6.0  6.0   6.0
96 1100500272 Võ Văn Sil  8.0  7.0  8.0   7.7
97 1100500275 Phạm Xuân Sơn  6.0  6.0  0.0   3.0
98 1100500276 Huỳnh Thị Thu Sương  6.0  6.0  7.0   6.5
99 1100500278 Nguyễn Phước Tài  8.0  7.0  6.0   6.7

100 1100500283 Lê Minh Tân  8.0  8.0  5.0   6.5
101 1100500284 Nguyễn Hữu Tân 10.0  7.0  0.0   4.0
102 1100500289 Lê Ngọc Thanh  6.0  6.0  0.0   3.0
103 1100500293 Nguyễn Hoài Thanh  0.0  0.0  0.0   0.0
104 1100500296 Đặng Thị Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
105 1100500297 Mai Đặng Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
106 1100500299 Đỗ Thanh Thảo 10.0  7.0  7.0   7.5
107 1100500305 Trần Anh Thảo  6.0  7.0  8.0   7.4
108 1100500308 Trần Thị Thu Thảo 10.0  7.0  7.0   7.5
109 1100500286 Võ Thị Hồng Thắm  7.0  6.0  6.0   6.2
110 1100500287 Lê Tôn Minh Thắng  0.0  0.0  0.0   0.0
111 1100500313 Trần Mậu Thìn  8.0  7.0  7.0   7.2
112 1100500326 Ngô Huỳnh Kim Thùy  8.0  8.0  0.0   4.0
113 1100500327 Trương Thị Thu Thùy  6.0  7.0  6.0   6.4
114 1100500330 Lưu Phương Thủy  6.0  7.0  6.0   6.4
115 1100500332 Nguyễn Thị Hồng Thủy  7.0  8.0  6.0   6.9
116 1100500322 Huỳnh Thị Diễm Thúy  7.0  6.0  5.0   5.7
117 1100500323 Trần Thanh Thúy  8.0  7.0  6.0   6.7
118 1100500319 Trần Phú Kim Thư  7.0  7.0  7.0   7.0
119 1100500336 Nguyễn Thạch Thị

Kiều
Tiên  8.0  7.0  7.0   7.2

120 1100500337 Nguyễn Thị Thủy Tiên  0.0  0.0  0.0   0.0
121 1100500339 Nguyễn Phan Mỹ Tiến  7.0  8.0  5.0   6.4
122 1100500340 Vưu Trường Tiến  7.0  6.0  5.0   5.7
123 1100500341 Nguyễn Quốc Toàn  8.0  8.0  6.0   7.0
124 1100500356 Nguyễn Thị Huyền Trang 10.0  8.0  7.0   7.9
125 1100500358 Nguyễn Thị Ngọc Trang  8.0  8.0  6.0   7.0
126 1100500359 Thạch Thị Thu Trang  8.0  7.0  6.0   6.7
127 1100500345 Nguyễn Ngọc Trâm  7.0  7.0  0.0   3.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Pháp luật đại cương (GLAW1304T)

128 1100500347 Nguyễn Thị Bích Trâm  7.0  6.0  6.0   6.2
129 1100500348 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  6.0  7.0  6.0   6.4
130 1100500349 Phạm Thị Ngọc Trâm  0.0  0.0  0.0   0.0
131 1100500350 Lê Thái Huế Trân  7.0  8.0  7.0   7.4
132 1100500368 Nguyễn Nữ Kiều Trinh  7.0  6.0  4.0   5.2
133 1100500374 Nguyễn Huỳnh

Phương
Trúc  0.0  0.0  0.0   0.0

134 1100500375 Nguyễn Thị Thanh Trúc  7.0  7.0  5.0   6.0
135 1100500381 Nguyễn Mai Cẩm Tú  7.0  8.0  6.0   6.9
136 1100500382 Nguyễn Thị Ngọc Tú 10.0  8.0  6.0   7.4
137 1100500385 Đoàn Tuấn  6.0  5.0  0.0   2.7
138 1100500388 Nguyễn Thanh Tuấn  7.0  7.0  5.0   6.0
139 1100500395 Võ Thị Kim Tuyền  6.0  6.0  5.0   5.5
140 1100500398 Trần Thị Tuyết  7.0  8.0  6.0   6.9
141 1100500399 Trần Thị Lệ Tuyết  8.0  7.0  6.0   6.7
142 1100500401 Nguyễn Thị Phương Uyên  7.0  6.0  7.0   6.7
143 1100500406 Ngô Đình Văn  7.0  7.0  5.0   6.0
144 1100500407 Nguyễn Ngọc Văn  7.0  6.0  0.0   3.2
145 1100500416 Phạm Thanh Vinh  7.0  7.0  6.0   6.5
146 1100500417 Trần Ngọc Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
147 1100500403 Đặng Tiểu Vũ  8.0  8.0  7.0   7.5
148 1100500418 Hoàng Vũ 10.0  8.0  7.0   7.9
149 1100500419 Hoàng Vũ MT  Miễn
150 1100500422 Nguyễn Khắc Vũ  9.0  6.0  5.0   6.0
151 1100500424 Nguyễn ánh Thảo Vy  7.0  7.0  6.0   6.5
152 1100500430 Trần Ngọc Như ý  8.0  8.0  7.0   7.5

Tp. HCM, Ngày 14 tháng 03 năm 2012In Ngày 14/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: NH11C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Chính trị (POLI1602T)

1 1100500001 Lê Nguyễn Hoàng An  8.0  5.0  0.0   3.0
2 1100500002 Lô Văn An  7.0  3.0  4.0   4.2
3 1100500012 Lê Thế Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
4 1100500016 Nguyễn Thị Tuyết Anh  9.0  5.0  0.0   3.2
5 1100500017 Nguyễn Vũ Minh Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
6 1100500019 Thái Kim Anh  9.0  6.0  6.0   6.5
7 1100500021 Trần Thị Nguyệt ánh  9.0  6.0  6.0   6.5
8 1100500024 Lê Thị Ngọc Bích 10.0  7.0  6.0   7.0
9 1100500025 Nguyễn Nam Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1100500026 Thái Duy Bình  7.0  3.0  7.0   5.7
11 1100500028 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 10.0  7.0  7.0   7.5
12 1100500029 Nguyễn Trọng Cần  6.0  3.0  7.0   5.5
13 1100500030 Đào Hoàng Chương  0.0  0.0  0.0   0.0
14 1100500031 Đặng Thu Cúc 10.0  7.0  6.0   7.0
15 1100500035 Phan Nguyễn Huy Cường  7.0  3.0  3.0   3.7
16 1100500041 Hồ Kiều Diễm  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1100500051 Nguyễn Đoàn Trúc Duyên  0.0  0.0  0.0   0.0
18 1100500053 Trương Thị Mỹ Duyên  7.0  5.0  0.0   2.9
19 1100500054 Võ Ngọc Mỹ Duyên  9.0  6.0  3.0   5.0
20 1100500055 Nguyễn Thị Xuân Đài  0.0  0.0  0.0   0.0
21 1100500058 Trần Thị Hồng Đào 10.0  6.0  4.0   5.7
22 1100500062 Phạm Thị Điệp  8.0  6.0  5.0   5.9
23 1100500063 Trần Trương Định  7.0  3.0  4.0   4.2
24 1100500069 Võ Nữ Trường Giang 10.0  7.0  6.0   7.0
25 1100500070 Trần Thị Huỳnh Giao  8.0  5.0  2.0   4.0
26 1100500071 Trần Thụy Trúc Giao  7.0  4.0  3.0   4.0
27 1100500072 Lê Thị Ngọc Giàu 10.0  6.0  7.0   7.2
28 1100500073 Nguyễn Thị Ngọc Giàu  9.0  6.0  5.0   6.0
29 1100500081 Huỳnh Tấn Hải  8.0  5.0  6.0   6.0
30 1100500088 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 10.0  6.0  6.0   6.7
31 1100500087 Vũ Thị Mỹ Hằng  7.0  5.0  6.0   5.9
32 1100500089 Mai Thị Kim Hiên  9.0  6.0  6.0   6.5
33 1100500093 Nguyễn Thị Hiệp  7.0  3.0  6.0   5.2
34 1100500097 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiếu  7.0  4.0  5.0   5.0
35 1100500100 Ngũ Lu Đức Hòa  8.0  5.0  4.0   5.0
36 1100500102 Nguyễn Thị Hoài  9.0  6.0  7.0   7.0
37 1100500107 Nguyễn Thị Thu Hồng 10.0  6.0  7.0   7.2
38 1100500112 Nguyễn Minh Hùng  7.0  3.0  6.0   5.2
39 1100500114 Nguyễn Văn Hùng  9.0  5.0  3.0   4.7
40 1100500121 Thông Minh Huy  9.0  5.0  8.0   7.2

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Chính trị (POLI1602T)

41 1100500122 Bùi Thị Bé Huyên  9.0  5.0  4.0   5.2
42 1100500117 Huỳnh Thị Mỹ Hương 10.0  5.0  0.0   3.4
43 1100500118 Nguyễn Thị Bạch Hường  0.0  0.0  0.0   0.0
44 1100500132 Nguyễn Tuấn Khôi  7.0  4.0  5.0   5.0
45 1100500138 Trần Hoàng Kim  7.0  4.0  7.0   6.0
46 1100500144 Nguyễn Thị Mỹ Lan  9.0  6.0  5.0   6.0
47 1100500139 Hồ Công Lâm  9.0  6.0  4.0   5.5
48 1100500146 Phan Quốc Liêm 10.0  5.0  2.0   4.4
49 1100500150 Châu Ngọc Linh  7.0  4.0  3.0   4.0
50 1100500153 Lê Thị Trúc Linh  9.0  4.0  4.0   4.9
51 1100500154 Nguyễn Đỗ Khánh Linh 10.0  6.0  6.0   6.7
52 1100500155 Nguyễn Thị Huệ Linh 10.0  7.0  0.0   4.0
53 1100500156 Nguyễn Thị Mỹ Linh  9.0  6.0  6.0   6.5
54 1100500157 Trần Thúy Linh  9.0  5.0  5.0   5.7
55 1100500161 Nguyễn Thị Kim Loan  0.0  0.0  0.0   0.0
56 1100500166 Nguyễn Thành Long  7.0  3.0  3.0   3.7
57 1100500151 Mai Thế Lộc  0.0  0.0  4.0   2.0
58 1100500164 Trương Hữu Lộc  6.0  3.0  3.0   3.5
59 1100500165 Nguyễn Phúc Lợi  7.0  3.0  6.0   5.2
60 1100500170 Hồ Thị Khánh Ly  0.0  0.0  5.0   2.5
61 1100500173 Tạ Minh Lý  9.0  5.0  5.0   5.7
62 1100500175 Hồ Dểnh Mằn  9.0  5.0  8.0   7.2
63 1100500176 Nguyễn Thị Miền 10.0  6.0  5.0   6.2
64 1100500182 Bùi Viết Nam  7.0  4.0  6.0   5.5
65 1100500183 Tô Hoàng Nam  0.0  0.0  0.0   0.0
66 1100500184 Ngô Thị Thanh Nga  9.0  4.0  4.0   4.9
67 1100500185 Ngô Thị Tuyết Nga  8.0  6.0  7.0   6.9
68 1100500188 Nguyễn Thị Bảo Ngân  9.0  6.0  6.0   6.5
69 1100500189 Thái Thị Kim Ngân 10.0  5.0  5.0   5.9
70 1100500191 Bùi Thiên Bửu Nghi  7.0  3.0  4.0   4.2
71 1100500196 Nguyển Thị Tuyết Ngọc  9.0  6.0  5.0   6.0
72 1100500194 Nguyễn Thị Ngọc  0.0  0.0  6.0   3.0
73 1100500202 Vũ Thị Như Ngọc  8.0  5.0  6.0   6.0
74 1100500203 Bùi Thị Nguyên 10.0  7.0  6.0   7.0
75 1100500204 Nguyễn Văn Nguyên  7.0  3.0  4.0   4.2
76 1100500206 Trần Thị Bích Nguyện  8.0  6.0  6.0   6.4
77 1100500210 Phan Thị Thanh Nhàn  9.0  5.0  0.0   3.2
78 1100500211 Lê Nguyễn Trọng Nhân  7.0  3.0  5.0   4.7
79 1100500220 Nguyễn Thị Nhung 10.0  6.0  7.0   7.2
80 1100500221 Nguyễn Thị Mỹ Nhung  9.0  5.0  3.0   4.7
81 1100500223 Võ Hoàng Nhựt  7.0  4.0  5.0   5.0
82 1100500227 Ngô Thị Kim Oanh 10.0  7.0  3.0   5.5
83 1100500237 Võ Tá Phú  7.0  5.0  3.0   4.4
84 1100500238 Hương Phạm Các Phụng  9.0  6.0  3.0   5.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Chính trị (POLI1602T)

85 1100500242 Phan Đình Phước  7.0  4.0  7.0   6.0
86 1100500244 Hồ Thị Thu Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
87 1100500252 Nguyễn Văn Phương  7.0  5.0  5.0   5.4
88 1100500253 Trần Nam Phương  0.0  0.0  0.0   0.0
89 1100500255 Trần Thị Thảo Phương  9.0  6.0  6.0   6.5
90 1100500256 Nguyễn Thị Minh Phượng 10.0  7.0  5.0   6.5
91 1100500257 Hồ Minh Quân  0.0  0.0  0.0   0.0
92 1100500260 Nguyễn Trịnh Bảo Quốc  7.0  4.0  3.0   4.0
93 1100500265 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 10.0  6.0  4.0   5.7
94 1100500361 Trần Võ Minh Rang  9.0  5.0  0.0   3.2
95 1100500268 Đặng Minh Hoàng Sang  7.0  5.0  4.0   4.9
96 1100500272 Võ Văn Sil  9.0  6.0  5.0   6.0
97 1100500275 Phạm Xuân Sơn  0.0  0.0  0.0   0.0
98 1100500276 Huỳnh Thị Thu Sương  6.0  3.0  6.0   5.0
99 1100500278 Nguyễn Phước Tài  7.0  5.0  6.0   5.9

100 1100500283 Lê Minh Tân  8.0  5.0  6.0   6.0
101 1100500284 Nguyễn Hữu Tân  9.0  6.0  0.0   3.5
102 1100500289 Lê Ngọc Thanh  7.0  3.0  5.0   4.7
103 1100500293 Nguyễn Hoài Thanh  0.0  0.0  0.0   0.0
104 1100500296 Đặng Thị Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
105 1100500297 Mai Đặng Thành  0.0  0.0  0.0   0.0
106 1100500299 Đỗ Thanh Thảo  9.0  6.0  6.0   6.5
107 1100500305 Trần Anh Thảo  9.0  6.0  5.0   6.0
108 1100500308 Trần Thị Thu Thảo  8.0  6.0  0.0   3.4
109 1100500286 Võ Thị Hồng Thắm 10.0  7.0  5.0   6.5
110 1100500287 Lê Tôn Minh Thắng  0.0  0.0  0.0   0.0
111 1100500313 Trần Mậu Thìn  7.0  4.0  5.0   5.0
112 1100500326 Ngô Huỳnh Kim Thùy  7.0  4.0  0.0   2.5
113 1100500327 Trương Thị Thu Thùy  9.0  6.0  4.0   5.5
114 1100500330 Lưu Phương Thủy 10.0  7.0  4.0   6.0
115 1100500332 Nguyễn Thị Hồng Thủy  8.0  5.0  4.0   5.0
116 1100500322 Huỳnh Thị Diễm Thúy 10.0  7.0  5.0   6.5
117 1100500323 Trần Thanh Thúy  8.0  5.0  5.0   5.5
118 1100500319 Trần Phú Kim Thư  9.0  6.0  6.0   6.5
119 1100500336 Nguyễn Thạch Thị

Kiều
Tiên  9.0  6.0  5.0   6.0

120 1100500337 Nguyễn Thị Thủy Tiên  0.0  0.0  0.0   0.0
121 1100500339 Nguyễn Phan Mỹ Tiến  7.0  3.0  6.0   5.2
122 1100500340 Vưu Trường Tiến  9.0  5.0  5.0   5.7
123 1100500341 Nguyễn Quốc Toàn 10.0  5.0  6.0   6.4
124 1100500356 Nguyễn Thị Huyền Trang  9.0  6.0  7.0   7.0
125 1100500358 Nguyễn Thị Ngọc Trang  8.0  6.0  6.0   6.4
126 1100500359 Thạch Thị Thu Trang 10.0  7.0  7.0   7.5
127 1100500345 Nguyễn Ngọc Trâm  9.0  4.0  0.0   2.9

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Chính trị (POLI1602T)

128 1100500347 Nguyễn Thị Bích Trâm  8.0  6.0  4.0   5.4
129 1100500348 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10.0  7.0  7.0   7.5
130 1100500349 Phạm Thị Ngọc Trâm  0.0  0.0  0.0   0.0
131 1100500350 Lê Thái Huế Trân 10.0  6.0  7.0   7.2
132 1100500368 Nguyễn Nữ Kiều Trinh 10.0  7.0  6.0   7.0
133 1100500374 Nguyễn Huỳnh

Phương
Trúc  0.0  0.0  0.0   0.0

134 1100500375 Nguyễn Thị Thanh Trúc  7.0  5.0  4.0   4.9
135 1100500381 Nguyễn Mai Cẩm Tú  9.0  6.0  7.0   7.0
136 1100500382 Nguyễn Thị Ngọc Tú  8.0  5.0  6.0   6.0
137 1100500385 Đoàn Tuấn  0.0  0.0  0.0   0.0
138 1100500388 Nguyễn Thanh Tuấn  0.0  0.0  2.0   1.0
139 1100500395 Võ Thị Kim Tuyền 10.0  7.0  3.0   5.5
140 1100500398 Trần Thị Tuyết  0.0  0.0  5.0   2.5
141 1100500399 Trần Thị Lệ Tuyết  9.0  5.0  5.0   5.7
142 1100500401 Nguyễn Thị Phương Uyên 10.0  7.0  6.0   7.0
143 1100500406 Ngô Đình Văn  7.0  4.0  7.0   6.0
144 1100500407 Nguyễn Ngọc Văn  0.0  0.0  0.0   0.0
145 1100500416 Phạm Thanh Vinh  6.0  3.0  6.0   5.0
146 1100500417 Trần Ngọc Vinh  0.0  0.0  0.0   0.0
147 1100500403 Đặng Tiểu Vũ  9.0  6.0  6.0   6.5
148 1100500418 Hoàng Vũ 10.0  8.0  8.0   8.4
149 1100500419 Hoàng Vũ MT  Miễn
150 1100500422 Nguyễn Khắc Vũ  7.0  4.0  6.0   5.5
151 1100500424 Nguyễn ánh Thảo Vy  9.0  6.0  6.0   6.5
152 1100500430 Trần Ngọc Như ý  8.0  6.0  7.0   6.9

Tp. HCM, Ngày 14 tháng 03 năm 2012In Ngày 14/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1


